BỘ CÔNG THƯƠNG

VỤ THỊ TRƯƠNG TRONG NƯỚC

PHIẾU SỐ 2

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ
Xin chào quý Quý đơn vị, Bộ Công Thương đang thực hiện khảo sát liên quan đến sử dụng và phát thải túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần, rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị trong hoạt động khảo sát này!
PHẦN I: THÔNG TIN  ĐƠN VỊ TRẢ LỜI PHIẾU
	1.1 Tên đơn vị:

	1.2. Địa chỉ:  

	1.3. Điện thoại:                                         Email: 

	1.4. Loại hình kinh doanh/hoạt động

	☐Chợ trung tâm 
	☐Siêu thị 
	☐ Trung tâm thương mại
	☐Loại hình khác

	1.6. Thời gian hoạt động/kinh doanh

	☐Dưới 2 năm 
	☐Từ 3-5 năm 
	☐Trên 5 năm

	1.7. Hoạt động kinh doanh chính

	☐Nhiều sản phẩm 
	☐Chuyên 1 sản phẩm 
	☐Đồ dùng gia đình 
	☐ Mặt hàng khác


PHẦN II: THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG CUNG ỨNG, SỬ DỤNG TÚI NI-LÔNG VÀ SẢN PHẨM NHỰA SỬ DỤNG 1 LẦN 
	2.1. Quý đơn vị cho biết, số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động tại trung tâm thương mại/siêu thị/chợ

☐1-5 đơn vị/hộ☐5-20 đơn vị/hộ☐20-50 đơn vị/hộ☐hơn 50 đơn vị/hộ

	2.2. Ước tính tỷ lệ số doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng túi ni-lông, sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần trong hoạt động kinh doanh 
☐1--5 %; ☐6-10%; ☐11-15%☐15-20%☐21-30%☐31-45 %☐Trên 45%

	

	2.3. Qúy đơn vị cho biết trung tâm thương mại/siêu thị/chợ có cung cấp túi nilon cho khách hàng không?
(đánh dấu x vào các ô )

	Loại túi 
	Mức độ cung cấp

	
	Không cung cấp
	Cung cấp miễn phí
	Cung cấp nhưng phải trả phí

	Túi HDPE (túi thô, cứng thường bán theo kg tại các chợ)  
	
	
	

	Túi LDPE (loại túi tốt hơn, đẹp và dai hơn thường do cửa hàng lớn, doanh nghiệp sử dụng
	
	
	

	Túi PP (các nilon bóng đựng thuốc, linh kiện điện tử,…)
	
	
	

	Túi OPP (dai, dẻo và bền - các loại zipper, túi chống nước, đựng đồ khô, …)
	
	
	

	2.4. Trung bình hàng ngày trung tâm thương mại/siêu thị sử dụng khoảng bao nhiêu kg túi nilon theo từng loại (Ghi số lượng vào ô hoặc tích dấu x)

	Loại túi 
	Khối lượng/Số lượng sử dụng trên ngày 

	
	Ít hơn 10 kg
	10 – 20 kg
	>20 – 50 kg
	>50 – 100 kg
	Nhiều hơn 100kg 

	Túi HDPE (túi thô, cứng thường bán theo kg tại các chợ)  
	
	
	
	
	

	Túi LDPE (loại túi tốt hơn, đẹp và dai hơn thường do cửa hàng lớn, doanh nghiệp sử dụng
	
	
	
	
	

	Túi PP (các nilon bóng đựng thuốc, linh kiện điện tử…)
	
	
	
	
	

	Túi OPP (dai, dẻo và bền - các loại zipper, túi chống nước, đựng đồ khô,…)
	
	
	
	
	

	2.5. Theo Quý đơn vị, thời gian tới nhu cầu sử dụng túi nilon tại trung tâm thương mại và siêu thị, sẽ thay đổi như thế nào?

	☐ Giảm nhanh 
	☐ Giảm chậm
	☐ Không thay đổi
	☐ Tăng chậm
	☐ Tăng nhanh

	2.6. Theo Quý đơn vị, giá bán túi nilon hiện nay trên thị trường như thế nào?

	☐Quá đắt
	☐Đắt
	☐Hợp lý (có thể chấp được  
	☐Rẻ
	☐Quá rẻ


PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI NHỰA TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ, CHỢ 

	3.1. Quý đơn vị có tiến hành phân loại rác thải nhựa sau sử dụng không?

	Túi nilon
	☐ Phân loại ngay khi thải bỏ
	☐ Tiến hành phân loại sau khi thải bỏ
	☐ Không phân loại

	Đồ nhựa dùng 1 lần
	☐ Phân loại ngay khi thải bỏ
	☐ Tiến hành phân loại sau khi thải bỏ
	☐ Không phân loại

	3.2. Khối lượng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần được đơn vị thu gom theo ngày?

	Túi nilon
	☐ Rất nhiều
	☐ Nhiều 
	☐ Trung bình
	☐ Ít 
	☐ Không có 

	Đồ nhựa dùng 1 lần
	☐ Rất nhiều
	☐ Nhiều 
	☐ Trung bình
	☐ Ít 
	☐ Không có 

	3.3. Chi phí cho công tác phân loại, thu gom, túi nilon và đồ nhưa dùng một lần?

	Túi nilon
	☐ Rất lớn
	☐ Lớn 
	☐ Trung bình
	☐ Nhỏ 

	Đồ nhựa dùng 1 lần
	☐ Rất lớn
	☐ Lớn 
	☐ Trung bình
	☐ Nhỏ 


	3.4. Nguồn kinh phí cho công tác phân loại, thu gom, xử lý rác thải của đơn vị?

	☐ Nhà nước chi trả toàn bộ
	☐ Nhà nước chi trả một phần 
	☐ Doanh nghiệp tự chi trả toàn bộ
	☐ Nguồn tài trợ nước ngoài
	☐ Khác



	Nếu chọn khác, ghi rõ nguồn:



PHẦN 4: THÔNG TIN VỀ NHẬN THỨC CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI TÚI NILON, ĐỒ NHỰA DÙNG MỘT LẦN VÀ HẠN CHẾ RÁC THẢI NHỰA
	4.1. Theo Quý đơn vị, túi nilon khó phân hủy và đồ nhựa sử dụng 1 lần có nên tái sử dụng nhiều lần không?

	☐Có
	☐Không 

	4.2.Theo Quý đơn vị, rác thải từ túi nilon khó phân hủy  và đồ nhựa sử dụng 1 lần có tái chế được không? 

	☐Có
	☐Không

	4.3. Theo Quý đơn vị, vì sao người dân vẫn thường xuyên sử dụng túi nilon và đồ nhựa sử dụng 1 lần khi mua hàng tại trung tâm thương mại và siêu thị?

	Loại sản phẩm
	Lý do sử dụng (đánh dấu x vào ô lựa chọn)

	
	Rẻ tiền
	Tiện lợi
	Bền và chịu lực tốt
	Chịu  nhiệt tốt (đựng đồ uống lạnh và đồ ăn nóng)
	Tuổi thọ lâu dài, không bị mục, mốc
	Trông hiện đại và lịch sự
	Dễ in ấn trang trí

	Túi nilon
	
	
	
	
	
	
	

	Đồ nhựa sử dụng 1 lần
	
	
	
	
	
	
	

	4.4. Theo Quý đơn vị, túi nilon và đồ nhựa sử dụng 1 lần có thể gây tác hại thế nào tới sức khỏe con người và môi trường? 

	Loại sản phẩm 
	Đánh giá tác hại

	
	Không có tác hại nào
	Không có thông tin về các tác hại
	Một số loại có thể gây ung thư khi đựng đồ ăn nóng
	Phát sinh vi nhựa gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
	Khi cháy phát sinh nhiều chất khí độc hại
	Gây chết các loại động vật khi ăn hoặc vướng phải
	Gây ô nhiễm nguồn nước và đất

	Túi nilon
	
	
	
	
	
	
	

	Đồ nhựa dùng 1 lần
	
	
	
	
	
	
	

	4.5. Theo Quý đơn vị, Nhà nước có khuyến khích cung ứng, sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng 1 lần tại các trung tâm thương mại, siêu thị hay không?

	
	Không có thông tin
	Không ngăn cấm cũng không khuyến khích
	Hạn chế dần
	Cấm sử dụng ở một số hoạt động
	Cấm sử dụng hoàn toàn
	Không quan tâm

	Túi nilon
	
	
	
	
	
	

	Đồ nhựa dùng 1 lần
	
	
	
	
	
	

	4.6. Hiện nayQuý đơn vị có tuyên truyền về chính sách hạn chế sử dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần  tại chợ/trung tâm thương mại/siêu thị không?

	Sản phẩm 
	Trả lời

	
	Có tuyên truyền
	Không tuyên truyền về vấn đề này

	Túi nilon
	
	

	Đồ nhựa dùng 1 lần
	
	

	4.7. Quý đơn vị tiếp cận những thông tin tác hại của rác thải nhựa qua các nguồn nào?

	☐Tivi, đài truyền hình
	☐Radio, đài phát thanh, loa phường
	☐Báo giấy truyền thống 
	☐Internet 
	☐Các hội nhóm, đoàn thế (hội phụ nữ, công đoàn,…)
	☐Thông tin tại các chợ, siêu thị

	4.8. Theo Quý đơn vị, cơ quan quản lý nhà nước cần có những hành động nào để giảm  rác thải nhựa từ túi nilon và đồ nhựa dùng 1 lần ra môi trường.

	☐Xử phạt nặng những hành vi vứt các loại túi nilon và đồ nhựa dùng 1 lần ra nơi công cộng
	☐Tăng phí môi trường đối với thu gom và xử lý rác thải
	☐Áp phí thu gom và xử lý rác thải theo khối lượng thực tế  
	☐Tăng thuế với các loại hàng hóa là túi nilon và đồ nhựa dùng 1 lần
	☐Tăng thuế đối với nguyên liệu sản xuất hoặc thuế nhập khẩu túi nilon và đồ nhựa dùng 1 lần
	☐Giải pháp khác 

	Ghi rõ nếu đơn vị  đang sử dụng biện pháp khác:




PHẦN 5: NHẬN THỨC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ
	5.1. Theo Quý đơn vị, các giải pháp thay thế túi nilong và đồ nhựa dùng 1 lần bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị và chợ trung tâm có chi phí như thế nào?

	
	Quá đắt – không phù hợp
	Đắt – chỉ phù hợp trong một số trường hợp
	Chi phí tương đương
	Rẻ hơn
	Không có thông tin

	Sử dụng ống hút giấy
	
	
	
	
	

	Sử dụng ống hút thực vật
	
	
	
	
	

	Sử dụng ống hút gạo ép
	
	
	
	
	

	Sử dụng ống hút kim loại
	
	
	
	
	

	Dùng lá cây thay thế túi nilon 
	
	
	
	
	

	Dùng túi nilon dễ phân hủy
	
	
	
	
	

	Sử dụng hộp nhựa dùng nhiều lần
	
	
	
	
	

	Sử dụng hộp thủy tinh
	
	
	
	
	

	Sử dụng hộp, cặp lồng kim loại
	
	
	
	
	

	Sử dụng giấy gói đồ chuyên dụng 
	
	
	
	
	

	Ghi rõ nếu đơn vịđang sử dụng biện pháp khác:

	5.2. Quý đơn vị có kế hoạch khuyến khích các tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động trong phạm vi Trung tâm thương mại/siêu thị/chợ mình đang quản lý chuyển đổi việc sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng 1 lần sang các sản phẩm thân thiện môi trường khác hay không?

	☐Không có kế hoạch chuyển đổi
	☐Chưa có kế hoạch chuyển đổi cụ thể 
	☐Đã có kế hoạch chuyển đổi
	☐Đã thực hiện chuyển đổi

	Ghi rõ nếu chọn biện pháp đã và  đang được triển khai:

	5.3. Quý đơn vị có sẵn sàng bỏ thêm chi phí thực hiện các biện pháp khuyến khích thay thế núi nilon và đồ nhựa dùng 1 lần tại hệ thống chợ/trung tâm thương mại/siêu thị hay không?

	Sản phẩm
	 Mức độ sẵn sàng

	
	Không đủ điều kiện để khuyến khích thay thế
	Sẽ thực hiện khi có đủ điều kiện
	Điều kiện khó khăn nhưng vẫn cố gắng thực hiện
	Sẵn sàng thực hiện các biện pháp khuyến khích 
	Đã thực hiện thay thế

	Túi nilong
	
	
	
	
	

	Đồ nhựa dùng 1 lần
	
	
	
	
	

	5.4. Theo Quý đơn vị, để giảm việc sử dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trung tâm cần có những chính sách cụ thể gì?

	Sản phẩm
	Giải pháp 

	
	Tăng giá bán
	Cấm sử dụng trong hoạt động buôn bán tại chỗ 
	Giảm thuế môn bài cho các hộ kinh doanh sử dụng túi giấy và túi vải thay thế 
	Khuyến khích người người mua hàng không sử dụng túi ni-lông (ví dụ, miễn phí gửi xe,…)
	Không biết
	Giải pháp khác (ghi rõ)

	Túi nilong
	
	
	
	
	
	

	Đồ nhựa dùng 1 lần
	
	
	
	
	
	


Xin chân thành cảm ơn Quý đơn vị đã trả lời phiếu khảo sát!
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày,……..tháng 12 năm 2021
	
	Đại diện đơn vị cung cấp thông tin

(Ký, đóng dấu, giáp lai)

	
	


MSP: 


Địa phương: 








